ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢNG ĐIỂM PHÚC KHẢO

HỌC KỲ: .2. NĂM HỌC.2014-2015...............
MÔN: LTVB
MÃ MÔN HỌC: VBPR131085
	TT
	HỌ
	TÊN
	MSSV
	KHOA
quản SV
	Phòng thi
	SBD
	Điểm
lần đầu
	Điểm 
phúc khảo
	Lý do lên xuống

	1
	Nguyễn Hữu
	Tý
	14146246
	CKM
	B302
	
	3.5
	4.5
	Chấm sót

	2
	Đinh Văn 
	Trường
	14145317
	CKĐ
	B214
	
	2.5
	2.5
	

	3
	Lê Thanh
	Tin
	13149175
	XD
	B213
	
	3.5
	3.5
	

	4
	La Nhật
	Tiên
	14145285
	CKĐ
	B212
	
	6
	8
	Chấm sót

	5
	Nguyễn Duy
	Tấn
	13142267
	ĐĐT
	B206
	
	3
	3
	

	6
	Đồng Nhật Hoàng
	Quý
	14145226
	CKĐ
	B204
	
	6.5
	6.5
	

	7
	Nguyễn Pha
	Ra
	14143216
	CKM
	B204
	
	3
	3
	

	8
	Nguyễn Trọng
	Nghĩa
	13145171
	CKĐ
	B201
	
	1.5
	1.5
	

	9
	Bùi Trọng
	Nhân
	14144083
	CKM
	B201
	
	3
	3
	

	10
	Võ Trường
	Minh
	14145167
	
	B102
	
	3
	3
	

	11
	Võ Minh 
	Mẫn
	14145161
	CKĐ
	B101
	
	6.5
	6.5
	

	12
	Nguyễn Hữu
	Lực
	12743182
	TTVĐ
	B101
	
	3.5
	3.5
	

	13
	Nguyễn Bá 
	Lộc
	12142136
	ĐĐT
	B101
	
	2.5
	2.5
	

	14
	Sỹ Tấn
	Hoàng
	14145088
	CKĐ
	A311
	
	2.5
	2.5
	

	15
	Phạm Ngọc
	Hải
	14145067
	CKĐ
	A211
	
	7
	8.5
	Chấm sót

	16
	Lê Ngọc
	Hân
	14145069
	
	A211
	
	3
	3
	

	17
	Nguyễn Hoàng
	Duy
	13149024
	XD
	A113
	
	1.5
	1.5
	

	18
	Nguyễn Trọng
	Chiến
	14146019
	CKM
	A111
	
	7.5
	7.5
	


PHÒNG ĐÀO TẠO
TRƯỞNG KHOA 
GV CHẤM LẦN 1
GV CHẤM LẦN 2


Số hiệu: BM10/QT – PĐT – THI/00


